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Lột xác
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Xác tôm

Chu kỳ lột xác

Điều kiện
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Vòng đời của tôm

Lớn lên
Loại bỏ chất bẩn, ký sinh trùng bám bên ngoài
Loại bỏ vi khuẩn bám bên trong miệng, dạ dày và mang
Phục hồi cơ quan bị tổn thương

Lột xác giúp tôm

VN-PRQ-2412000014

Kích cỡ tôm tăng trưởng theo bậc thang 

K
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h 
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Thời gian

mysis

zoea

nauplius

postlarvae

juvenile

mature adult
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Sự trích xuất khoáng (trước lột 
vỏ 6 giờ). Dùng năng lượng và 
khoáng từ gan tụy; trích xuất 
khoáng từ vỏ hiện tại (khiến vỏ 
mỏng, giòn, dễ rời). Xây nên lớp vỏ mới 
(khoáng và chitin) ngay dưới lớp hiện tại.

1 2

3
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Sự trích xuất khoáng
(trước lột vỏ 6 giờ)

Sự khoáng hóa
(1-14 ngày)

Lột xác (2-5 giờ)

Lấy khoảng và vitamin từ 
thức ăn và nước ao đưa 
vào vỏ, máu và gan tụy.

Tôm lột vỏ và hít thở mạnh giúp 
nước hấp thụ nhanh chóng qua vỏ/ 
mang/dạ dày làm cứng vỏ mới.

Chu kỳ lột xác của tôm thẻ

Khi lột xác trở nên yếu đuối

Bình thường mạnh mẽ

Xác tôm

 55% chất vô cơ (chủ yếu Ca,
Mg) và 45% chitin (1)
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2
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Thời gian
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Khi lột xác, tôm cần nhiều ôxy và khoáng

VN-PRQ-241200001

Sẵn sàng lột

Bắt đầu lột

Lột

Vỏ tôm
cứng trở lại

Nhu cầu ôxy tăng gần gấp đôi
Bài tiết tăng gấp đôi
Phản ứng miễn dịch thấp

Hấp thụ khoáng 
mạnh từ nước ao

Thay đổi sinh hóa, sinh lý cơ thể tôm(2)

Ước tính lượng DO ở mỗi cỡ tôm tiêu thụ (m3 hoặc kg/kg tôm/ngày)

DO là lượng ôxy hòa tan cần cho sự hô hấp của tôm

Ước tính lượng N-NH4+ tôm bài tiết (mol hoặc g/kg tôm/ngày)

Cỡ tôm (g/con)

Cỡ tôm (g/con)

Hậu lột xác

Hậu lột xác

Trung gian

Trung gian

Tiền lột xác sớm

Tiền lột xác sớm

Tiền lột xác giữa

Tiền lột xác giữa

1 (g/con) 4 (g/con) 10 (g/con) DO (m3) DO (kg)

1 (g/con) 4 (g/con) 10 (g/con) NH4 (mol)+ NH4 (g)+

9,1

6,2

8,3

8,9

9,0

5,3

6,2

6,6

8,9

4,8

5,1

5,4

9,0

5,4

6,6

7,0

12,9

7,7

9,4

9,9

109,7

41,8

57,6

23,5

70,3

35,8

40,1

21,8

52,6

32,4

31,7

20,9

77,5

36,6

43,1

22,1

1.395,4

659,5

776,2

397,4
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Chu kỳ lột xác (1)

Điều kiện lột xác

Hoóc môn lột xác và ức chế

Lượng lớn khoáng chất trước           
(tích trữ trong cơ thể) và sau              
(hấp thụ mạnh từ nước ao) lột xác

Nhiều ôxy (gấp đôi khi lột)

pH < 8,3

Không gian sạch và an toàn

Cần lượng lớn đạm và béo sau khi    
lột vỏ

1-7

8-15

16-30

31-45

46-60

61-90

VN-PRQ-241200001

Dấu hiệu: Lượng thức ăn giảm, vỏ cốm dày và thủy triều cao/thấp
Điều kiện thúc đẩy: pH thấp và nước mới    

Ngày
nuôi

Số lần
lột xác

Tổng lần
lột xác/tháng

Khoảng
cách (ngày)

Trọng
lượng (g)

Chiều dài
 (cm)

Cỡ tôm
 (con/kg)

7

4

5

2

2

3

16 - 18

4 - 6

3 - 4

1

2

3

7

8

9

3,5

4,7

6,1

8,4

10,8

12,8

1.500

1.000

500

200

100

60
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H
2
S

NO
2

Nguyên nhân gây chết tôm

Thiếu ôxy

Khí độc (H2S, NH3, NO2), kim loại
nặng và thuốc trừ sâu

Tôm yếu nhiễm bệnh,
suy dinh dưỡng, ăn thịt lẫn nhau

Thiếu hụt hoặc mất cân đối
khoáng chất

VN-PRQ-241200001
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Tránh ép lột xác

Tôm chết khi lột xác

Màu nhợt nhạt
Trắng cơ

Rớt đáy
chết cục thịt

Vỏ và cơ thịt
mềm

Lột vỏ
không hoàn toàn

Đốm đen
trên vỏ

Dễ cong thân
Vỏ mỏng, mềm

Ban đêm nếu
pH dao động

lớn

Tảo tàn
(pH giảm)

Mưa lớn
(pH giảm)

Thay nước
mới trên 30%

(sau một
thời gian

nuôi)

Nhiệt độ
dao động lớn

Nuôi ở
pH thấp
(<7,5)

Dùng
hóa chất

làm chết tảo
(BKC, TCCA,...)

VN-PRQ-241200001
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 Nhu cầu
khoáng

Vai trò

Đường đi

Nhu cầu khoáng

Tăng liều khoáng ở 
độ mặn thấp



Thành phần 
dịch cơ thể 
(huyết tương)
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Hấp thu Lưu giữ Bài tiết

Vai trò của khoáng (3,4,5)

Bài tiết: mang, phân, xác lột

VN-PRQ-241200001

Đường đi của khoáng

Theo nước qua vỏ trong 
giai đoạn cứng vỏ sau lột

Theo nước qua mang

Theo thức ăn và nước ao 
qua đường tiêu hóa

Lưu giữ: gan tụy, biểu mô, 
ăng-ten và máu

Hệ thống thần kinh 
và cơ thịt            

(protein và lipid)

Tạo lớp vỏ mới 
cho mỗi lần lột             
(23-30 lần/vụ)

Kiểm soát 
điều hòa 
áp suất 

thẩm thấu

Cấu tạo nên 
Co-enzyme
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Ca P K Mg S NaNa Cl

Fe Mn Cu Zn l Co Cs Ni

Se F Mo Sn Cr Sr V Si

Lột xác Ngay sau lột xác Hậu lột xác Chuyển tiếp Tiền lột xác

Lượng lớn khoáng: P & S 
giúp cứng vỏ mới

Carbohydrate &             
Protein → Chitin

Protein làm mới nguồn 
năng lượng và tu sửa mô

Khoáng: Ca, Mg, Na, Cl

Khoáng: Na, K, Mg, Cl, Ca (điều hòa áp suất thẩm thấu)

Zn
AA

Fe
Co

Zn

Fe
AA

AA
Co

Cu
AA

Zn
AA

AA
Mn

Thành ruột

Máu

Nhu cầu khoáng của tôm he (6)

Nhu cầu dinh dưỡng từng giai đoạn lột xác

VN-PRQ-241200001

Hệ tiêu hóa và năng lượng vận 
chuyển cần khoáng Cu, Mn, Zn

Cấu trúc biểu mô cần khoáng 
Ca, Mg, Mn, P, S, HCO3-

Cần bổ sung khoáng P & Cu vào 
thức ăn vì trong nước không đủ

Glucose (carbohydrate) là tiền 
thân sản xuất glycosaminoglycan 
(hạt nhân hình thành vỏ mới)

Đa lượng: 7 loại gồm

Vi lượng: 16 loại gồm
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Khoáng

Na

Cl

Ca

Mg

K

P

S

Mn

Cu

7.500

10.500

550

6.000

390

400

-

0,2

270

Thẻ

8.000

10.000

600

500

400

15

500

5

190

Sú

<200

10-1.000

<100

<50

<10.000

<10

<300

<500

Ngầm

6,3

7,8

15

4,1

2,3

11

60

Sông

Nước biển 35

Hệ số

Nước biển 30

Nước biển 25

Nước biển 20

Nước biển 15

Nước biển 10

Nước biển 05

Nước biển 01

10.500

9.000

300

7.500

6.000

4.500

3.000

1.500

300

2.700

2.314

77,143

1.929

1.543

1.157

771

386

77

Na+

Cl-

Ca2+

Mg2+

K+

CO2- 

SO2+ 

HCO- 

Khoáng

3

4

3

Khoáng trong máu và nước ao (1)

Bổ sung khoáng cho môi trường độ mặn thấp (6)

VN-PRQ-241200001

Thành phần khoáng trong nước ở độ mặn khác nhau

Trong máu tôm (ppm)

Độ mặn
(ppt)

Trong môi trường nước (ppm)

Na+

(ppm)
K+

(ppm)
Mg2+

(ppm)
Ca2+

(ppm)
Cl-

(ppm)
SO2-

(ppm)
4

10.500

19.000

400

1.300

400

2.700

145

Biển

3

5

1

1

0,5

0

2

0

Mưa

35

30

25

20

15

10

5

1

380

326

10,857

271

217

163

109

54

1

1350

1157

38,571

964

771

579

386

193

39

400

343

11,429

286

229

171

114

57

11

19.000

16.286

542,857

13.571

10.857

8.143

5.429

2.714

543
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Calcium carbonate

Calcium chloride

Calcium hydroxide

Calcium oxide

Calcium peroxide

Calcium sulfate

Magnesium carbonate

Magnesium chloride

Magnesium oxide

Magnesium hydroxide

Tên Công thức Hòa tan (g) vào 1 lít nước

CaCO3

CaCl2
Ca(OH)2

CaO

CaO2

CaSO4

MgCO3

MgCl2
MgO

Mg(OH)2

0,013 (0,0013%)

750 (75%)

1,7 (0,17%)

1,3 (0,13%)

90 (oxygen)

2 (0,2%)

0,1 (0,01%)

546 (54,6%)

6,2 (0,62%)

Không tan nhưng tăng kiềm

Tỷ lệ khoáng (7,8,9)

Khả năng hòa tan vôi/khoáng

VN-PRQ-241200001

Các tỷ lệ ion khoáng khác nhau giữa nước biển và các nguồn nước khác (ven sông, 
giếng khoan).

Tỷ lệ khoáng Na với K và Mg với Ca trong nước ao rất quan trọng so với độ mặn 
của nước.
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Cần hỗ trợ để tôm lột xác tốt, lớn nhanh và khỏe mạnh
Xác định thời điểm lột xác (tuổi tôm, giảm ăn, vỏ cốm)

Cải thiện môi trường nước ao gồm duy trì ôxy trên 4 ppm, cung cấp khoáng và   
ổn định kiềm trên 120 ppm (ProteAQTM Stomi®), áp dụng qui trình vi sinh MSD 
(Proquatic® PondPlus®, Proquatic® PondDtox®, Proquatic® Deocare®),               
diệt khuẩn (VirkonTM A), giảm khí độc (Proquatic® Deocare®)

Nâng cao sức khỏe đường ruột (Probai® A, PrevensaTM Oli-MosTM, Megabic®,                   
PrevensaTM AqualaseTM)

Tăng sức đề kháng cho tôm ngay trước và sau khi lột xác (PrevensaTM Aqua CTM, 
Growmix® Shrimp, Prevensa® Mivisol®, Coforta® A)

VN-PRQ-241200001

Sử dụng kết hợp bộ đôi ProteAQTM Stomi® 
và ProteAQTM MineralFix

Đầy đủ và cân đối khoáng đa lượng và vi lượng

Nguyên liệu tốt (khả năng hòa tan)

Qui trình sản xuất

Liều lượng và cách sử dụng

Công thức phối chế (tỷ lệ phối trộn và 
tương tác giữa các loại khoáng)

Làm thế nào để cung cấp đủ khoáng?
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TÔM TĂNG TRƯỞNG NHANH,
VỀ SIZE TỐT, MÀU SẮC ĐẸP
TÔM TĂNG TRƯỞNG NHANH,
VỀ SIZE TỐT, MÀU SẮC ĐẸP

CÔNG TY TNHH MSD ANIMAL HEALTH VIỆT NAM
Địa chỉ liên hệ: Lầu 16, Tòa nhà M Plaza - 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP.HCM
Hotline: 028.3910.9830


